
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 10 – LỚP 5C

( Từ ngày 6 / 11  đến ngày 10 / 11 )

	Thứ

Ngày-

tháng
	Buổi


	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Nội dung

 điều chỉnh, 

bổ sung



	Thứ hai

(6/11)
	Sáng


	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 1)
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập chung
	Lược bỏ dạng bài tập về giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.( BT 4/49)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Khoa học
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
	

	
	
	3
	TV (+)
	Luyện tập về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
	

	Thứ ba

(7/11)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 3)
	

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập giữa học kì I
	

	
	Chiều
	2
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 4)
	

	
	
	3
	Toán (+)
	Ôn tập
	

	Thứ tư

(8/11)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 5)
	

	
	
	2
	Toán
	Tổng nhiều số thập phân
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 6)
	

	
	
	4
	Lịch sử
	Cách mạng mùa thu (tiết 2)
	Sưu tầm tranh ảnh về sự kiện Cách mạng mùa thu, học sinh xem một số thước phim tư liệu về cuộc Cách mạng. Ngày Độc lập…

	
	Chiều
	1
	TV (+)
	Luyện viết bài Hoa khế
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Tình bạn (tiết 2)
	

	Thứ năm

(9/11)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 7)
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiết 1)
	

	Thứ sáu

(10/11)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì I (tiết 8)
	

	
	
	2
	Toán
	Tổng nhiều số thập phân
	

	
	
	3
	Địa lí
	Các dân tộc và sự phân bố dân cư
	Bổ sung nội dung: Tình đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt Đội

Học phòng tránh đuối nước tình huống 3
	


                                                                                               Ngày .....tháng 11 năm 2023

                                                                                      BGH kí duyệt

TUẦN 10

Sáng
Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023
Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ
THI ĐUA GIỮ GÌN TRƯỜNG, LỚP SẠCH ĐẸP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

1.1. Năng lực thích ứng với cuộc sống

- Biết được kế hoạch của nhà trường, của Đội về phát động phong trào thi đua giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

 - Thực hiện được các công việc cụ thể hằng ngày để góp phần giữ gìn trường, lớp sạch đẹp. 

- Có ý thức và thái độ tích cực, tự giác tham gia giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

1.2. Năng lực định hướng nghề nghiệp

- Học sinh biết được các hoạt động thi đua giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

1.3. Năng thực thiết kế và tổ chức hoạt động

- Học sinh lập kế hoạch tham gia các hoạt động giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

2. Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ: Tích cực thi đua tham gia hoạt động.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân công các lớp vị trí VSMT, giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. CHUẨN BỊ
- HS: Ghế nhựa, mũ ca nô
- GV: Trang phục theo quy định. 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
( Đồng chí Tổng phụ trách soạn và triển khai)


Tiết 2: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100tiếng/phút; lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK .

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất:  Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ; 
* GDKNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin. Hợp tác. Thể hiện sự tự tin.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng  
- GV: Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc

- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS hát

- Nhắc lại các bài tập đọc đã học

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nhắc lại 

- HS nghe

	2. Kiểm tra đọc
* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét
	- HS lần lượt lên bốc thăm và thực hiện yêu cầu.

- HS nghe

	3. Thực hành

* Mục tiêu: Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK .

* Cách tiến hành:

	 Bài 2: HĐ cả lớp=> Cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Em đã được học những chủ điểm nào?

-  Hãy đọc tên các bài thơ và tác giả của các bài thơ ấy ?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng
	- HS đọc

+ Việt Nam - Tổ quốc em; Cánh chim hoà bình; Con người với thiên nhiên

+ Sắc màu em yêu của Phạm Hổ

+ Bài ca về trái đất của Định Hải

+ Ê-mi-li, con... của Tố Hữu

+ Tiếng đàn ba- la-lai-ca trên sông Đà của Quang Huy

+ Trước cổng trời của Nguyễn Đình Ánh

- HS làm bài, chia sẻ, lớp nhận xét 

	3. Ứng dụng

	- Về nhà đọc các bài tập đọc trên cho mọi người cùng nghe.
- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe và thực hiện



Tiết 3: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân.

- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau. Giải bài toán có liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “ Tìm tỉ số”.

2. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
3. Phẩm chất: Làm bài cẩn thận, yêu thích học toán. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng dạy học  

- GV: SGK, bảng phụ…

  HS: SGK, bảng con, vở...

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… 

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"

- Cách chơi: Chuẩn bị 11 tấm thẻ ghi các chữ số từ 0-9 và dấu phẩy sau đó phát cho 2 đội chơi. 

 + Khi quản trò đọc to một số thập phân hai đội phải mau chóng xếp thành hàng ngang đứng giơ thẻ sao cho đúng với số quản trò vừa đọc 

 + Mỗi lần đúng được 10 điẻm.

 + Chậm chạp, lúng túng: 5 điểm.

 + Đội nào nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. 
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	 - HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành

*Mục tiêu: Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân. So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau. Giải bài toán có liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “ Tìm tỉ số”.

*Cách tiến hành:

	 Bài 1:HĐ cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét HS

Bài 2: HĐ cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả bài làm.

- GV yêu cầu HS giải thích rõ vì sao các số đo trên đều bằng 11,02km

- GV nhận xét HS

Bài 3:HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi1 HS đọc bài làm trước lớp rồi nhận xét HS.

Bài 5(M3,4): Biết 5 gói bột ngọt cân nặng 2270g. Hỏi 12 gói như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

- Cho HS làm bài

- GV quan sát, sửa sai
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài trước lớp.

- HS cả lớp làm  bài vào vở, chia sẻ kết quả

- 1 HS đọc yêu cầu của bài trước lớp

- HS chuyển các số đo về dạng số thập phân có đơn vị là ki-lô-mét và rút ra kết luận.

- 1 HS báo cáo kết quả trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS giải thích:

- 1 HS đọc yêu cầu của bài trước lớp

- HS cả lớp làm  bài vào vở   

- 1 HS đọc bài làm trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

a) 4m 85cm = 4,85m

b) 72ha        = 0,72km2
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận làm bài theo 2 cách, sau đó chia sẻ kết quả trước lớp.

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

	3. Ứng dụng

	- Cho HS làm bài toán sau:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Diện tích của khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta ?
	- HS làm bài



Tiết 4: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
- Nghe- viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

3. Phẩm chất: HS viết đúng, viết đẹp, giữ vở sạch. 

* GD BVMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài: Lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất nước.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng  
- GV: + Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng 

- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS hát 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nghe

	2. Kiểm tra đọc

* Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét
	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét

	3. Chuẩn bị viết chính tả

*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành:

	Tìm hiểu nội dung bài.

 - Yêu cầu HS đọc bài và phần chú giải.

- Tại sao tác giả lại nói chính người đốt rừng đang đốt cơ man là sách?

- Vì sao những người chân chính lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng?

- Bài văn cho em biết điều gì?

 Hướng dẫn viết từ khó.

- Yêu cầu học sinh tìm từ khó dễ lẫn viết chính tả và luyện viết.

- Trong bài văn có chữ nào phải viết hoa?
	- 2 học sinh đọc thành tiếng, lớp nghe.

- Vì sách được làm bằng bột nứa, bột của gỗ rừng.

- Vì rừng cầm trịch cho mực nước sồng Hồng, sông Đà.

- Bài căn thể hiện hiện nỗi niềm trăn trở băn khoăn về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn nguồn nước.

- Học sinh nêu và viết

+ Bột nứa, cầm trịch, ngược, đỏ lừ, giận                  canh cánh, nỗi niềm

- Chữ đầu câu và tên riêng sông Đà, sông Hồng

	3. Viết bài chính tả

*Mục tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả, tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.

*Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	4. Chấm và nhận xét bài 

*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. Ứng dụng

	- Em sẽ làm gì để bảo vệ rừng?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu



Chiều                           Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023
Tiết 1: Khoa học

PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

- Chấp hành đúng luật giao thông, cẩn thận khi tham gia giao thông và tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

2. Năng lực: Năng lực nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: GDHS nghiêm túc chấp hành luật giao thông. 

II. CHUẨN BỊ  

1. Đồ dùng   
- GV: Phiếu học tập, Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các vụ tai nạn giao thông. Hình minh hoạ SGK
- HS: SGK

2. Phương pháp và kĩ thuât dạy học
 - Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS tổ chưc chơi trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi sau:

- Chúng ta phải làm gì để phòng tránh bị xâm hại?

- Khi có nguy cơ bị xâm hại em sẽ làm gì?

- Tại sao khi bị xâm hại chúng ta cần tìm người tin cậy để chia sẻ, tâm sự

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. 
* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

- Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh

- Hãy kể các vụ tai nạn giao thông mà em biết. Do nguyên nhân nào dẫn đến?

- GV nhận xét kết luận

* Hoạt động 2: Những vi phạm luật giao thông của người tham gia giao thông thông với hậu quả của nó.

- Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm 

- Yêu cầu quan sát hình minh hoạ để thảo luận nhóm

- Hãy chỉ ra những vi phạm của người tham gia?

- Điều gì có thể xảy ra với người vi phạm giao thông đó?

- Hậu quả của việc vi phạm là gì?

- GV nhận xét, đánh giá

-  Qua những vi phạm về giao thông em có nhận xét gì?

- Giáo viên kết luận
* Hoạt động 3: Những việc làm để thể hiện an toàn giao thông

- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm và báo cáo trước lớp. Các nhóm khác bổ sung

- GV nhận xét, khen ngợi học sinh
	- Các tổ báo cáo việc chuẩn bị.

- Hai xe khách đâm nhau. Do lái xe say rượu.

- Anh thanh niên tự đâm xe xuống ao là do phóng nhanh quá khi đó người không tránh kịp

- Hoạt động nhóm 4

- Học sinh thảo luận

- Học sinh nêu

- Tất cả các vụ tai nạn giao thông là do sai phạm của người tham gia giao thông

- HS hoạt động nhóm

- Những việc làm an toàn giao thông

+ Đi đúng phần đường qui định

+ Học luật an toàn giao thông

+ Đi đường phải quan sát kĩ các biển báo giao thông.

+ Đi xe đạp sát bên lề đường.

+ Đi bộ trên vỉa hè

+ Không đi hàng ba, hàng tư, vừa đi vừa nô đùa.

	3.Ứng dụng

	- Nêu những việc làm thể hiện đi bộ an toàn

- Nhận xét giờ học, chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS nghe


Tiết 3: Tiếng Việt (+)

LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ NHIỀU NGHĨA

I. MỤC TIÊU

- Củng cố khái niệm về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

- Phân biệt được từ đồng âm và từ nhiều nghĩa;  phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. 

- Vận dụng cách dùng từ phong phú, linh hoạt khi nói, viết. Thấy được sự phong phú về nghĩa của từ, biết sử dụng các từ phù hợp trong các văn cảnh.
II. CHUẨN BỊ : Bảng nhóm bài 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khám phá: 
	- GV yêu cầu HS nhắc lại:

+ Thế nào là từ đồng âm và từ nhiều nghĩa ? Lấy ví dụ.
+ Dựa vào đâu để ta có thể phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một từ nhiều nghĩa? 

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

=> GV chốt kiến thức:

+ Từ đồng âm: Nghĩa khác nhau hoàn toàn.

+ Từ nhiều nghĩa: Có mối liên hệ với nhau về nghĩa (Nói cách khác, các từ nhiều nghĩa thường có chung một nét nghĩa nào đó). Nghĩa là với từ nhiều nghĩa trước hết phải xác định nghĩa “gốc” sau đó xác định nghĩa “chuyển”
	- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.

- HS lấy ví dụ.

- Dựa vào nghĩa của từ.


2. Thực hành:

Bài 1: Trong các từ gạch chân sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa ?

a. Vàng : - Giá vàng ở trong nước tăng đột biến.

                - Tấm lòng vàng
                - Ông tôi mua bộ vàng lưới mới để chuẩn bị cho vụ đánh bắt hải sản.

b. Bay : - Bác thợ nề cầm bay xây trát tường nhanh thoăn thoắt.

              - Sếu đang bay ngang trời

              - Đạn bay rào rào.

              - Chiếc áo này đã bay màu.

	- Gọi HS đọc yêu cầu, nội dung bài.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

- Gọi HS trình bày ý kiến.

- GV chốt kết quả đúng.
	- HS đọc bài.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.




a. Từ vàng 1 và vàng 2 là từ nhiều nghĩa đồng âm với vàng 3 (bộ lưới gồm nhiều mắt, có phao, chì dùng để đánh bắt cá và hải sản khác).

b. bay 2, bay 3, bay 4 là từ nhiều nghĩa đồngâm với bay 1.

=> Củng cố nhận diện từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

Bài 2: Đọc các từ sau, phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc, nghĩa chuyển : 

Miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng, miệng bát, miệng giếng, miệng túi, vết thương đã kín miệng, nhà có năm miệng ăn.

	Những từ mang nghĩa gốc
	Những từ mang nghĩa chuyển

	- Cho HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

- GV chữa bài, chốt đáp án.
	- HS làm bài theo nhóm, 1 nhóm làm trên bảng nhóm – chữa bài.

	Những từ mang nghĩa gốc
	Những từ mang nghĩa chuyển

	miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng
	miệng bát, miệng giếng, miệng túi, vết thương đã kín miệng, nhà có năm miệng ăn.


=> Củng cố cho HS cách phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển.

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn nội dung tự chọn, trong đoạn văn có sử dụng từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS viết bài.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi HS đọc bài văn

- GV tuyên dương những bài viết hay.

=> Củng cố cách viết đoạn văn có từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
	- HS đọc, xác định yêu cầu.

- HS viết bài

*HS viếtđượcđoạn văn hay, có hìnhảnh.

- HS đọc, nêu từ đồng âm (từ nhiều nghĩa) trong đoạn văn.




3. Ứng dụng:

- GV nhấn mạnh sự khác nhau giữa từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS xem lại bài tập đã làm để ghi nhớ.



Sáng
Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
Tiết 1: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
- Tìm và ghi lại các chi tiết mà HS thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

3. Phẩm chất: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng  
- GV: + Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng 

- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Khởi động

	- Cho HS hát 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nghe

	2. Kiểm tra đọc

* Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .             
* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét
	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét

	3. Thực hành

*Mục tiêu: Tìm và ghi lại các chi tiết mà HS thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học. HS (M3,4)nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn.

*Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ cả lớp => cá nhân

- Trong các bài tập đọc đã học bài nào là văn miêu tả?

- HS nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn HS làm bài:

+ Chọn một bài văn mà em thích

+ Đọc kĩ bài văn đã chọn

+ Chọn chi tiết mà mình thích

- Cho HS làm bài 

- Gọi HS trình bày bài của mình đã làm

- Nhận xét tuyên dương những HS có nhiều cố gắng; làm việc nghiêm túc và có cách trình bày hay, gọn, rõ ràng...

- HS (M3,4)nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn(BT2).

- Nhận xét tuyên dương những HS có nhiều cố gắng; làm việc nghiêm túc và có cách trình bày gọn, rõ.
	+ Quang cảnh làng mạc ngày mùa

+ Một chuyên gia máy xúc

+ Kì diệu rừng xanh

+ Đất cà Mau

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở

- HS trình bày 



	4. Ứng dụng

	- Về nhà viết lại đoạn văn cho hay hơn.

- Về nhà ôn lại danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ...gắn với 3 chủ điểm đã học.
	- HS nghe và thực hiện



Tiết 2: Toán

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết chuyển số thập phân thành  phân  số. Biết chuyển số đo diện tích về số thập phân.biết so sánh và sắp xếp số thập phân theo một thứ tự nhất định.

- Giải bài toán có liên quan hiệu tỉ.
2. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
3. Phẩm chất: Làm bài cẩn thận, yêu thích học toán. 

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học  

- Gv + Hs tập đề bài in sẵn .
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… 

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật làm bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động
- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng"

- Cách chơi: Chuẩn bị 11 tấm thẻ ghi các chữ số từ 0-9 và dấu phẩy sau đó phát cho 2 đội chơi. 

 + Khi quản trò đọc to một số thập phân hai đội phải mau chóng xếp thành hàng ngang đứng giơ thẻ sao cho đúng với số quản trò vừa đọc 

 + Mỗi lần đúng được 10 điẻm.

 + Chậm chạp, lúng túng: 5 điểm.

 + Đội nào nhiều điểm hơn thì thắng cuộc. 
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
*Cách tiến hành:
Câu 1 (M1): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a)Cho biết 18,987 = 18 + 0,9 +….+ 0,007

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A. 8
	B. 0,8
	C. 0,08
	D. 0,008


b) Số thập phân có: không đơn vị, ba phần mười, bốn phần nghìn là:

            A. 0,34                   B. 0,034                  C. 0,340                    D. 0,304 

Câu 2(M1): Viết tiếp vào chỗ chấm
a)Số thập phân 0,125 viết dưới dạng phân số là:……………………………………..

b)Viết các số thập phân theo thứ tự  từ bé đến lớn: 

9,453; 9,435; 9,345; 9,354; 9,543; 9,534.

.......................................................................................................................................

Câu 3 (M3) Bốn bạn cùng làm bài kiểm tra. Mai làm hết 40 phút, Lan làm hết 
[image: image1.wmf]2
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 giờ, Huệ làm hết
[image: image2.wmf]5

3

 giờ, Hồng làm hết 38 phút. Bạn làm nhanh nhất là:

A. Mai


B. Lan


C. Huệ


D. Hồng

Câu 4 (M2): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

 a)  4m2 4dm2  = ……m2
Số cần điền vào chỗ trống là:

          A. 4,4                     B. 4,04                 C. 4,04 m2                  D. 44 m2
b) 2 giờ 15 phút = ... phút là:

A. 902                           B. 900                          C.90002                            D.  9020

Câu 5 (M2):Một khu rừng dạng hình bình hành có độ dài đá ylà 1250m, chiều cao bằng
[image: image3.wmf]25
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 độ dài đáy. Hỏi khu rừng đó có diện tích là bao nhiêu héc – ta ?
Câu trả lời của em là:................................................................................................

Câu 6 (M3): 2
[image: image4.wmf]4
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 gấp bao nhiêu lần 
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A. 24 lần

B. 18 lần

C. 12 lần
D. 9 lần
Câu 7 (M3):So sánh A với [image: image6.wmf]3
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, biết: A = 3 + 0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 + 0,00003

Câu trả lời của em là:................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
Câu 8 (M4):Tìm y biết:    y + y x 5  - y : 
[image: image7.wmf]1
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 = 48
Câu 9 (M2):Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số lớn nhất trong các số : 8,099 ;  8,899  ;  8,9  ; 7,999  là : 
	A. 8,099
	B. 8,899
	C. 8,9
	D. 7,999


b) Tìm số tự nhiên x biết :  20,14  <x<  21,15

x   =  ...........................

Câu 10 (M4): Hiệu của 2 sốlà
[image: image8.wmf]40
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, biết 
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 số thứ nhất bằng 
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 số thứ hai. Tìm hai số đó, viết hai số đó dưới dạng số thập phân.

3. Ứng dụng:(3 phút)
- Nhắc lại các cách giải bài toán về quan đến hiệu tỉ và số thập phân

- Giáo viên nhận xét chung  tiết học.

Chiều                           Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
Tiết 2: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I (T4)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Lập được bảng từ ngữ ( DT, ĐT, TT, thành ngữ tục ngữ) về chủ điểm đã học
- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Giáo dục lòng say mê học tiếng Việt. 

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng 

- GV: Bảng nhóm

- HS: SGK, vở viết
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" với các câu hỏi:

- Thế nào là danh từ ? Cho VD ?

- Thế nào là động từ ? Cho VD ?

- Thế nào là tính từ ? Cho VD ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành

* Mục tiêu: Lập được bảng từ ngữ ( DT, ĐT, TT, thành ngữ tục ngữ) về chủ điểm đã học. Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của.
* Cách tiến hành:

	Bài tập 1: HĐ nhóm

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm

- Bài yêu cầu lập bảng từ ngữ về các chủ điểm nào? Thuộc các từ loại nào?  

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm.Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận làm bài

- GV nhận xét chữa bài, chọn ra nhóm tìm được nhiều từ nhất, đúng chủ đề, đúng từ loại.

- Đặt câu với một số từ ngữ, giải nghĩa một số câu thành ngữ, tục ngữ ?

 - GV nhận xét chung.

Bài tập 2: HĐ nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Thế nào là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa?  

- Trình bày kết quả

- GV theo dõi, giúp đỡ.

- GV nhận xét chữa bài
	- Trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu sau.

- Chủ điểm: Việt Nam Tổ quốc em ; Cánh chim hoà bình; Con người với thiên nhiên

- HS đọc yêu cầu, quan sát mẫu và làm bài theo nhóm.

- HS nối tiếp nhau đặt câu

- Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau.

- HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm thảo luận, điền vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

	3.Ứng dụng

	- Hôm nay chúng ta ôn tập những nội dung gì ?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu





Tiết 4: Toán (tăng)

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

-  Ôn tập, củng cố kiến thức về viết các số đo (độ dài, diện tích, khối lượng)đã học dưới dạng  số thập phân; Các bước giải toán dạng “Rút về đơn vị” và “Tìm tỉ số”.
- Rèn kĩ năng vừa học vào làm bài tập viết các số đo độ dài , khối lượng , diệntích dưới dạng số thập phân.

2. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
3. Phẩm chất: Vận dụng vào trong thực tế cuộc sống. 
II. CHUẨN BỊ
- Bảng con Hs làm bài tập 1; GV chuẩn bị các đề bài trên bảng phụ (bài 2, 3). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động

- Tổ chức cho HS thi đua nêu tên các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo diện tích.

2. Khám phá

	- Nêu cách viết các số đo (độ dài, diện tích, khối lượng)đã học dưới dạng  số thập phân. Cho ví dụ.

- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhau. 

- Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau. 

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

=> GV chốt kiến thức về cách viết các số đo (độ dài, diện tích, khối lượng)đã học dưới dạng  số thập phân ; mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng. Lưu ý cho HS sự khác nhau giữa đơn vị đo diện tích và đơn vị đo độ dài.
	- HS nêu và cho ví dụ.

- HS nối tiếp nêu

- HS nối tiếp nêu

- HS nêu

- HS nghe, ghi nhớ


3. Luyện tập

	Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a)   14m 5 cm = … m      

3dm 154mm = … dm

3km 5m= …km        2 km 952m = ... km   

c)  15 dm
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    3257m
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- Yêu cầu HS làm bài và ghi kết quả trên bảng con (lần lượt từng phần).

- Củng cố cho cách chuyển đổi các số đo dưới dạng số thập phân.

*Bài 2 : Đầu năm nhà trường dự trữ gạo đủ cho 150 học sinh “bán trú”ăn trong 40 ngày. Thực tế đã có 160 học sinh “ bán trú”và mức ăn của mỗi học sinh đều như nhau. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày ? 

(đưa bảng phụ)

- Cho các em làm bài vào vở .

- GV chấm, chữa bài. 

Củng cố cho HS các bước giải toán dạng “Rút về đơn vị”.

*Bài 3: 5 người làm xong công việc trong 12 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc trong 3 ngày cần thêm bao nhiêu người nữa?

(đưa bảng phụ)

- Cho các em làm  bài vào vở .

- GV chấm , chữa bài. 

- Củng cố dạng toán tỉ lệ nghịch
*Bài 4: Dành choHSNK: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
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3

dm2= …..m2
	b) 6 kg 720g = ....kg    

78kg 47 g =...kg

   8 tấn 5 kg =.....tấn   

 4 kg = ......tấn

- HS làm bài và ghi kết quả trên bảng con lần lượt từng phần.   

  - HS chữa bài.

- HS đọc và tìm hiểu đề bài.

- Nêu  cách làm.   

                                                                   - 1 HS làm  bài trên bảng phụ.

- HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng. 

- Nhận xét, chữa bài .

- HS đọc và tìm hiểu đề bài.

- Nêu  cách làm.                                                                      - 1 HS làm  bài trên bảng phụ.

- HS làm bài vào vở, chữa bài trên bảng. (HSNK làm 2 cách).

- HSNK nêu: 0,0075.


4. Ứng dụng:

- Nêu lại các bài toán có lời văn đã học.

- GV nhận xét ý thức làm bài của HS. Nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau.  


Sáng
Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023
Tiết 1: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HKI (TIẾT 5)
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp.
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .
2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Giáo dục ý thức tự giác luyện đọc, khâm phục tấm lòng yêu nước của dì Năm và bé An. 
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng    

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL.

- HS: SGK, vở viết
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS hát

- Nhắc lại tên các bài tập đọc đã học

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nhắc lại 

- HS nghe

	2. Kiểm tra đọc

* Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .

* Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS gắp thăm và trả lời câu hỏi về nội dung bài

- GV nhận xét
	- HS lần lượt lên bốc thăm và thực hiện yêu cầu.

- HS nghe

	3.  Thực hành

* Mục tiêu: Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp. 

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 2: HĐ cả lớp=> Nhóm

- HS đọc yêu cầu

 - Bài tập có mấy yêu cầu?

+ Tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu 1.

- GV nhận xét chốt ý đúng.

+ Yêu cầu 2:Phân vai để diễn kịch .

- Chia nhóm 5.

- Trình bày trước lớp

 - GV cùng cả lớp tham gia bình chọn nhóm diễn hay nhất, diễn viên xuất sắc nhất.  
	- Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn kịch.

- HS nêu rõ 2 yêu cầu

- HS đọc thầm, phát biểu ý kiến về tính cách từng nhân vật.

- Các nhóm chọn diễn một đoạn kịch.

- Đại diện các nhóm lên diễn kịch trước lớp.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn diễn  giỏi nhất.

	3. Ứng dụng

	- Em thích nhân vật nào nhất trong vở kịch Lòng dân? Vì sao?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu



Tiết 2: Toán

          CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết cách cách cộng hai số thập phân. Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

- Rèn kĩ năng cộng hai số thập phân, giải bài toán có lời văn.

2. Năng lực:  Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học

3. Phẩm chất: Cẩn thận khi làm bài

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng    

 - GV: SGK, bảng phụ…

 - HS: SGK, bảng con, vở...

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… 

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi; kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Khởi động

	- Cho HS hát

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS hát

- HS nghe

	2.Hình thành kiến thức mới

*Mục tiêu: Biết cộng hai số thập phân. 
*Cách tiến hành:

	* Hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép cộng 2 số thập phân.

a) Giáo viên nêu ví dụ 1:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm cách thực hiện phép cộng 2 số thập phân (bằng cách chuyển về phép cộng 2 số tự nhiên: 184 + 245 = 429 (cm) rồi chuyển đổi đơn vị đo: 429 cm = 4,29 m để được kết quả phép cộng các số thập phân: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m))

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt tính rồi tính như SGK.

- Nêu sự giống nhau và khác nhau của 2 phép cộng.

b) Nêu ví dụ2: Tương tự như ví dụ 1:

- Giáo viên nêu ví dụ 2 rồi cho học sinh tự đặt tính và tính.

c) Quy tắc cộng 2 số thập phân.

- Giáo viên cho học sinh tự nêu cách cộng 2 số thập phân.
	- Học sinh nêu lại bài tập và nêu phép tính giải bài toán để có phép cộng.

1,84 + 2,45 = ? (m)


[image: image16.wmf]429

   

245

184

+
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2,45

1,84

+


- Đặt tính giống nhau, cộng giống nhau chỉ khác ở chỗ không có hoặc có dấu phảy.

- Học sinh tự nêu cách cộng 2 số thập phân.

- Học sinh đặt tính và tính, vừa viết vừa nói theo hướng dẫn SGK.

- Học sinh nêu như SGK.



	3. Thực hành

*Mục tiêu: Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

*Cách tiến hành

	Bài 1(a, b): HĐ cả lớp

- Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu học sinh làm bài 

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS nêu cách thực hiện từng phép cộng.

Bài 2( a, b): HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu

- Khi đặt tính cần lưu ý điều gì?

- Giáo viên lưu ý cho học sinh cách đặt tính sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng phải thẳng cột với nhau.

- Yêu cầu HS làm tương tự như bài tập 1.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 3: HĐ cá nhân

- HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- GV nhận xét chữa bài

Bài 1(c,d)M3,4: HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài

- GV quan sát, uốn nắn

Bài 2(c)M3,4:HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài

- GV kiểm tra, uốn nắn HS
	- Tính

- HS làm bảng con

a)              b)               
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- Đặt tính rồi tính

- HS nêu 

 - Học sinh tự làm rồi chia sẻ

 a)              b)               
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+

        

- Học sinh đọc đề bài

- HS tóm tắt bài toán sau làm vở, chia sẻ

Tóm tắt

Nam cân nặng: 32,6 kg

Tiến nặng hơn: 4,8 kg.

Tiến:                    ? kg.

- HS làm bài vào vở:

- HS làm vào vở, báo cáo giáo viên



	4. Ứng dụng

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài sau:  Đặt tính rồi tính
8,64 + 11,96

35,08 + 6,7

63,56 + 237,9
	- HS làm bài



Tiết 3: Tiếng Việt

 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 6)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghã để thay thế.
- Đặt được câu để phân biệt được từ đồng âm, từ trái nghĩa.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: HS có ý thức sử dụng từ chính xác. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng  
- GV: Bài tập 1 viết sẵn trên bảng lớp

- HS: Đọc tr​ước bài, SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS hát  

- Cho HS thi đặt câu có từ đồng âm

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS thi đặt câu

- HS nghe

- HS nghe

	2. Thực hành

* Mục tiêu: Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thay thế. Đặt được câu để phân biệt được từ đồng âm, từ trái nghĩa.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cặp đôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Hãy đọc các từ in đậm trong bài văn

- Vì sao phải thay những từ in đậm đó bằng từ đồng nghĩa khác?

- Yêu cầu HS trao đổi làm bài theo cặp

- Gọi HS trả lời

- GVKL câu đúng:

Bài 2: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài

- GV nhận xét chữa bài 

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng những câu thành ngữ, tục ngữ trên

Bài 3: HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài

- GV nhận xét

Bài 4: HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét
	- HS đọc yêu cầu

+ HS đọc 

+ Vì những từ đó dùng chưa chính xác trong tình huống.

- HS thảo luận theo nhóm 2

- 4 HS nối tiếp nhau phát biểu

- HS đọc 

- HS làm vào vở

- HS lên chia sẻ trước lớp

- HS đọc thuộc lòng các câu trên

- HS đọc 

- HS làm vào vở

- HS lên bảng chia sẻ kết quả

- HS đọc yêu cầu

- HS làm vào vở, chia sẻ kết quả



	3. Ứng dụng

	- Đặt câu để phân biệt từ đồng âm: chiếu, kén, mọc

- Nhận xét tiết học.
	- HS đặt câu




Tiết 3: Lịch sử

CÁCH MẠNG MÙA THU (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

- Ghi nhớ: Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2. Năng lực: GD năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà. 

II. CHUẨN BỊ 

1. Đồ dùng  
- GV: Các hình ảnh minh họa trong SGK

- HS: SGK

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát,thảo luận nhóm, trò chơi....

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Khởi động

	- Cho học sinh tổ chức chơi trò chơi "Bắn tên" trả lời câu hỏi.

+ Hãy tường thuật lại cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8-1945.

+ Nêu ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

  - Nhận xét.

  - Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức mới

*Mục tiêu: Biết cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập....

*Cách tiến hành:

	 *Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945

- Yêu cầu học sinh đọc SGK và dùng ảnh minh họa miêu tả quang cảnh của Hà Nội vào ngày 2-9-1945

- Tổ chức cho học sinh thi tả quang cảnh ngày 2-9-1945

- Giáo viên kết luận .

- HS làm việc theo nhóm

- Yêu cầu: Đọc SGK và trả lời câu hỏi.

+ Buổi lễ tuyên bố độc lập của dân tộc ta diễn ra như thế nào?

- Câu hỏi gợi ý:

+ Buổi lễ bắt đầu khi nào?

+ Buổi lễ kết thúc ra sao?

* Hoạt động 2: Một số nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập

- Gọi 2 học sinh đọc 2 đoạn trích của Tuyên ngôn độc lập trong SGK.
- Yêu cầu: Hãy trao đổi với bạn bên cạnh và cho biết nội dung chính của hai đoạn trích bản Tuyên ngôn độc lập.
- Học sinh phát biểu ý kiến trước lớp.
* Hoạt động 3: Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945

+ Sự kiện lịch sử 2-9-1945 đã khẳng định điều gì về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, đã chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ở Việt Nam?

+ Tuyên bố khai sinh ra chế độ nào?

+ Những việc đó tác động như thế nào đến lịch sử dân tộc ta? Thể hiện điều gì về truyền thống của người Việt Nam?

- GV kết luận. 
	- Học sinh dùng tranh minh họa, dùng lời của mình hoặc đọc các bài thơ có tả quang cảnh 2-9-1945

- HS tả

- HS nghe.

- HS thảo luận nhóm

- HS đọc

- Bắt đầu vào đúng 14 giờ.

- Giọng nói của Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn độc lập còn vang mãi trong mỗi người dân

- 2 em lần lượt đọc trước lớp.

- HS trao đổi để tìm ra nội dung chính.

- Khẳng định quyền độc lập. Chấm dứt chế độ thực dân phong kiến.

- Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

- Truyền thống bất khuất kiên cường của người Việt Nam. 

	3. Ứng dụng

	- Ngày 2-9-1945 là ngày lễ gì của dân tộc ta?

- Nhận xét tiết học.
	- Ngày Quốc khánh của nước ta.



Chiều                           Thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023

Tiết 1: Tiếng Việt (+)

LUYỆN VIẾT BÀI HOA KHẾ

I . MỤC TIÊU

- Viết và trình bày đúng theo mẫu .

- Rèn kĩ năng viết đẹp, đúng theo kiểu chữ nghiêng, chữ đứng cho h/s.

- Giáo dục h/s ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- HS: Vở luyện viết .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Khởi động: Tổ chức cho HS thi viết từ khó.

2. Khám phá:

A. Giới thiệu bài: Bài 10.Hoa khế

	- Gọi học sinh đọc bài 

- Tên của bài viết là gì ?

- HD HS tìm hiểu nội dung bài .

GV chốt nội dung .

B. Hướng dẫn kĩ thuật viết
- Trong bài viết những chữ cái nào được viết hoa?

- Những từ nào khó viết, dễ lẫn ?

- Khoảng cách giữa các con chữ trong một tiếng? Khoảng cách giữa các chữ với nhau ?

* GV lưu ý một vài nhược điểm của học sinh : nét khuyết cần phải đưa thẳng tránh bị gẫy, điểm cắt của các nét khuyết … 

- Học sinh nhận xét về hình thức của bài viết?
	- 1 học sinh đọc .

- HS tìm hiểu nội dung .

- Các chữ cái đầu dòng thơ

- HS trả lời

- HS lắng nghe .

- Thơ lục bát


3. Thực hành: Học sinh viết bài
- GV sửa tư thế ngồi , cách cầm bút sai .

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm, học sinh viết chưa đúng kĩ thuật .
4. Chấm bài , nhận xét
- GV nhận xét 1 số bài. Cho HS trao đổi bài , nhận xét theo tiêu chí 

- GV nhận xét chung qua các bài đã nhận xét.

- Nhận xét giờ học.

5. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học. Vận dụng viết bài cho đẹp. 

Tiết 2: Đạo đức

TÌNH BẠN (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.

- Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn.

2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng:

- Giáo viên: SGK, Phiếu bài tập dành cho HS.

- Học sinh: SBT
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	 - Cho HS hát bài “Chào người bạn mới đến”

- Cần đối xử với bạn bè như thế nào?

- GV nhận xét chung, đánh giá

- Giơi thiệu bài - ghi bảng
	 - HS hát

- HS trả lời

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Thực hành

* Mục tiêu: Biết được bạn bè cần phải đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những khi khó khăn, hoạn nạn. Cư xử tốt với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.

* Cách tiến hành:

	 Hoạt động 1: Đóng vai BT1/18

* Cách tiến hành
- Tổ chức HS thảo luận đánh vần

- Những việc làm sai trái: vứt rác không đúng nơi quy định, quay cóp trong giờ kiểm tra, làm việc riêng trong giờ học.

- Trình bày.

- Tổ chức HS trao đổi nội dung nhóm bạn thể hiện, chọn cách ứng xử đúng.

- GV nhận xét chung, kết luận:

+ Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ, như thế mới là người bạn tốt.

 Hoạt động 2: Tự liên hệ.

* Cách tiến hành
- Tổ chức HS trao đổi nhóm 2

+ Đối với bạn bè chúng ta phải trao đổi với nhau như thế nào?

+ Em đã làm gì đề có tình bạn đẹp? Kể về tình bạn của em?

- Trao đổi cả lớp.

- GV cùng HS nhận xét, kết luận.

* Kết luận: Tình bạn đẹp không phải tự nhiên đã có mà mỗi con người chúng ta cần phải cố gắng vun đắp giữ gìn.
	- HS đóng vai theo nhóm 4.

- HS chọn cách ứng xử và thể hiện.

- Lần lượt các nhóm đóng vai thể hiện

- Nhiều HS nêu.

- VD: Thấy bạn làm điều gì sai trái thì:

d. Khuyên ngăn bạn

- HS cùng thảo luận.

- HS thảo luận theo nội dung của GV.

- HS nêu.

- Nhiều HS kể về tình bạn tốt của mình, lớp cùng trao đổi.



	3. Ứng dụng

	- Tổ chức cho HS kể chuyện, đọc chữ, đọc ca dao, tục ngữ về chủ đề tình bạn

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện





Sáng
Thứ năm ngày 9 tháng 11 năm  2023
Tiết 1: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HKI I ( TIẾT 7): KIỂM TRA

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Đọc đúng các từ : mầm non, chẹn, nấp, làn rêu, ... Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, giữa các khổ thơ. Đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui tươi.

- Hiểu nghĩa của các từ hối hả, thưa thớt,... Hiểu nội dung bài : Miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên. 

- Ôn tập, củng cố các kiến thức về từ nhiều nghĩa, từđồng nghĩa, từ loại (danh từ, động từ, tính từ), từ láy.

- Phân biệtđược nghĩa gốc, nghĩa chuyển, xácđịnhđược từ loại, từ láy, tìm được từđồng nghĩa theo yêu cầu của bài.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Yêu mến cảnh đẹp của quê hương, đất nước. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng 

- GV + HS : Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, …   

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật chọn đáp án đúng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	 - Cho HS tổ chức thi đọc đoạn văn miêu tả cảnh trường học.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành

* Mục tiêu: - hs đọc bài tập đọc và chọn được đáp án đúng

 * Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc bài.

- Bài đọc gồm mấy khổ thơ ?

- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ. Kết hợp luyện đọc các từ khó : mầm non, chẹn, nấp, làn rêu, ...

- Cho HS luyện đọc cặp đôi.

- Tổ chức cho HS thi đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV đọc toàn bài 1 lượt.

2.2. HĐ2. Luyện tập:

- GV tổ chức cho HS làm bài cá nhân: 10 câu hỏi bài Mầm non

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- Cho HS báo cáo kết quả trước lớp.

- GV chốt đáp án đúng : 

Câu 1: d  Câu 2 : a  Câu 3: a  Câu 4: b

Câu 5:  c   Câu 6: c  Câu 7 : a  Câu 8 : b

Câu 9 : c  Câu 10 : a

- GV kết hợp hỏi : Dựa vào đâu mà em phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển?

- Thế nào là từ đồng nghĩa ?

- Nhắc lại khái niệm danh từ, động từ, tính từ.

2.3.HĐ3: Luyện đọc diễn cảm

* Luyện đọc diễn cảm: 2 khổ thơ cuối

- Tổ chức cho HS thi đọc.
	 - 1 HS đọc, cả lớp theo dõi

- Bài đọc gồm 4 khổ thơ.

- 4 HS nối tiếp đọc (3 lượt). Lớp nhận xét.

- HS luyện đọc các từ khó.

- HS luyện đọc cặp đôi.

- 2 HS thi đọc. Lớp bình chọn bạn đọc hay.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS tự làm bài vào vở bài tập.

- HS nối tiếp nêu kết quả. Lớp nhận xét.

- Dựa vào nghĩa của từ.

- HS trả lời.

- HS nêu

- HS luyện đọc theo nhóm đôi

- 2 HS thi đọc diễn cảm (giọng vui tươi)

- HS nêu : Bài thơ miêu tả sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên.

- Từ mùa đông sang mùa xuân.

- HS bày tỏ.

	4. Ứng dụng

	- Nêu nội dung bài học.

- Sự chuyển mủa từ mùa nào sang mùa nào ?

- Trong bốn mùa, em thích mùa nào nhất?

- Giáo dục HS yêu thiên nhiên tươi đẹp.

- Dặn HS tiếp tục ôn tập.
	- HS nghe và thực hiện



Tiết 2: Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết cộng các số thập phân. Biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
- Vận dụng kiến thức thực hiện cộng các số thập phân và giải các bài  toán có nội dung hình học.

2. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.

3. Phẩm chất: Yêu thích học toán. 
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng    
- GV: SGK,  Bảng phụ kẻ sẵn nội dung của bài tập 1.

- HS: SGK, bảng con, vở...

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… 

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Nối nhanh, nối đúng"
+ Cho 2 đội chơi, mỗi đội 4 em .Sau khi có hiệu lệnh các đội nối phép tính với kết quả đúng. Đội nào nối nhanh và đúng thì đội đó thắng.

37,5 + 56,2

1,822

19,48+26,15

45,63
45,7+129,46

93,7
0,762 +1,06

175,16
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Thực hành

* Mục tiêu: Biết cộng các số thập phân. Biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.Vận dụng kiến thức thực hiện cộng các số thập phân và giải các bài  toán có nội dung hình học.
* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
	- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS nêu yêu cầu: Bài cho các cặp số a,b yêu cầu chúng ta tính giá trị của hai biểu thức a + b và b + a sau đó so sánh giá trị của hai biểu thức này.

- HS cả lớp làm bài vào vở , chia sẻ kết quả.

	- GV nhận xét, kết luận
+ Em có nhận xét gì về giá trị, vị trí các số hạng của hai tổng a + b và b + a khi a = 5,7 và b = 6,24 ?

Bài 2( a, c): HĐ cá nhân
- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

-  Em hiểu yêu cầu của bài “dùng tính chất giao hoán để thử lại” như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét HS

Bài 3 : HĐ cá nhân
- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài cho HS.
Bài 2(b)M3,4: HĐ cá nhân
- Cho HS làm rồi chữa bài

Bài 4(M3,4): HĐ cá nhân
- Cho HS tự đọc đề bài rồi làm bài.

- GV hướng dẫn khi cần thiết
	+ Hai tổng này có giá trị bằng nhau.

+ Khi đổi chỗ các số hạng của tổng 5,7 + 6,24 thì ta được tổng 6,24 + 5,7.

- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- Thực hiện tính cộng sau đó đổi chỗ các số hạng để tính tiếp. Nếu hai phép cộng có kết quả bằng nhau tức là đã tính đúng, nếu hai phép cộng cho hai kết quả khác nhau tức là đã tính sai.

- HS cả lớp làm bài vào vở .

Kết quả: 

a. 13,26               c. 0,16

- Cả lớp theo dõi

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo kết quả
- HS làm bài

b) 45,08 + 24,94 = 70,02

    24,94 + 45,08 = 70,02

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo giáo viên


	1. Ứng dụng

	- Cho HS vận dụng làm bài tập sau:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

13,5 + 26,4 = 26,4 +.........

48,97 + ......= 9,7 + 48,97
	- HS làm bài



Tiết 4: Khoa học

 ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Nắm được đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.
- Biết cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV / AIDS.

2. Năng lực: Năng lực nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Có ý thức BVMT để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người. 

II. CHUẨN BỊ  

1. Đồ dùng   
- GV: Phiếu học tập

- HS: SGK

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi…
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	 - Cho học sinh tổ chức hỏi đáp với  câu hỏi sau:

+ Chúng ta cần làm gì để thực hiện an toàn giao thông?

+Tai nạn giao thông để lại những hậu quả như thế nào?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- HS hát

- 2 học sinh trả lời câu hỏi

- Lớp nhận xét

- HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Nắm được đặc điểm sinh học và mối quan hệ  xã hội ở tuổi dậy thì.
Biết cách phòng tránh: bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV / AIDS.

* Cách tiến hành:

	 * Hoạt động 1: Ôn tập về con người

- Phát phiếu cho từng học sinh

- GV gợi ý cho học sinh vẽ theo sơ đồ.

Mẫu phiếu (sách thiết kế )

- GV đưa ra biểu điểm

+ Vẽ đúng sơ đồ (3 điểm)

+ Câu khoanh đúng (2 điểm)

- GV tổ chức cho học sinh thảo luận

- Hãy nêu đặc điểm tuổi dậy thì ở nam giới?

- Hãy nêu đặc điểm tuổi dậy thì ở nữ giới?

- Em có nhận xét gì về vai trò của người phụ nữ ?

- GV nhận xét, tuyên dương
	- Lớp làm phiếu

- Học sinh nhận xét bài làm

2. Khoanh tròn vào ô (d)

3. Khoanh tròn vào ô (c)

- HS tự chấm bài

- Học sinh thảo luận và trả lời

- Ở nam giới tuổi dậy thì bằt đầu khoảng 13-17 tuổi. Lúc này cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân năng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, có hiện tượng xuất tinh. Có nhiều biến đổi về tình cảm suy nghĩ?

- Ở nữ giới, tuổi dậy thì bắt đầu khoảng 10-15 tuổi. Lúc này cơ thế phát triển nhanh cả về chiều cao và cân năng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, có xuất hiện kinh nguyệt, cơ quan sinh dục tạo ra trứng. Có nhiều biến đổi về tình cảm, suy nghĩ?

... Trứng kết hợp với tính trùng gọi là hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai. Bào thai lớn trong bụng mẹ khoảng 9 tháng.

- Có thể làm được tất cả công việc của nam giới trong gia đình và ngoài xã hội. Phụ nữ có thiên chức riêng là mang thai và cho con bú 

	3. Ứng dụng

	- Em đã làm được những việc gì để giúp đỡ bố mẹ?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu




Sáng
Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023
Tiết 1: Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HKI I ( TIẾT 8): KIỂM TRA

I. MỤC TIÊU
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt 

- Củng cố kiến thức văn tả cảnh

- HS viết được bài văn tả cảnh, bố cục đầy đủ theo yêu cầu của đề bài.

- HS tự giác, tích cực làm bài.

2. Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Yêu mến cảnh đẹp của quê hương, đất nước. 

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng 

- GV + HS:  Một số tranh ảnh minh hoạ cảnh đẹp của trường học.

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, …   

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật viết  một bài văn tả trường học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	 - Cho HS tổ chức thi đọc đoạn văn miêu tả cảnh trường học.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS thi đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Thực hành* Mục tiêu: Viết được bài văn tả một cảnh đẹp của trường đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 - Dựa vào dàn ý ( thân bài), viết được một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp của trường em..

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân

- Gv ghi đề bài lên bảng

- Bài văn thuộc thể loại gì? Kiểu bài gì?

- Đối tượng tả ?

- Bố cục bài văn gồm mấy phần? Cách trình bày?

- Yêu cầu HS làm vở( 25 phút)

- Chấm, nhận xét một số bài: Bố cục, nội dung, diễn đạt, dùng từ.

Bài 2: HĐ cá nhân

- HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài 

- HS đọc bài văn của mình 

- GV nhận xét 
	 - HS đọc đề, xác định đề: thể loại, kiểu bài, đối tượng tả.

- HS làm vở.

- 1 số HS đọc bài, nhận xét.

- HS đọc bài của mình 



	4. Ứng dụng

	- Sắp xa mái trường tiểu học em cảm thấy như thế nào?

- Nhận xét ý thức làm bài của HS. Dặn các em chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe và thực hiện


Tiết 2: Toán

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết tính tổng nhiều số thập phân; tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân
- Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất

2. Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
3. Phẩm chất: Yêu thích học toán; cẩn thận, tỉ mỉ trong làm toán. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng    
- GV: SGK,   

- HS: SGK, bảng con, vở...

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- Vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… 

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

	- Cho HS hát 

- Cho HS nêu lại cách thực hiện cộng hai số thập phân.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	 - HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2. Hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Biết tính tổng nhiều số thập phân.
* Cách tiến hành:

	*Ví dụ : HĐ cả lớp=>Cá nhân

- GV nêu bài toán : Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l thùng thứ hai có 36,75l , thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?
- Làm thế nào để tính số lít dầu trong cả ba thùng ?

- GV nêu : Dựa vào cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng ba số: 

      27,5 + 36,75 + 14,5.

- GV gọi 1 HS thực hiện cộng đúng lên bảng làm bài và yêu cầu HS cả lớp theo dõi.

- GV nhận xét

* Bài toán:HĐ cả lớp=>Cá nhân

- GV nêu bài toán: Người ta uốn sợi dây thép thành hình tam  giác có độ dài các cạnh là: 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.
-  Em hãy nêu cách tính chu vi của hình tam giác.

- GV yêu cầu HS giải bài toán trên.

- GV nhận xét chữa

-  Em hãy nêu cách tính tổng 8,7 + 6,25 + 10 .

- GV nhận xét
	- HS nghe và tóm tắt, phân tích bài toán ví dụ.

- Tính tổng 37,5 + 36,75 + 14,5.

- HS trao đổi với nhau và cùng tính:

  27,5

                        +    36,75

                               14,5

                              
                               78,75        

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nghe và phân tích bài toán.

-  Muốn tính chu vi hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.



	3. Thực hành

* Mục tiêu: Tính tổng nhiều số thập phân. Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất
* Cách tiến hành:

	Bài 1(a, b): HĐ cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính tổng các số thập phân.
	- Tính

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

	- GV nhận xét HS.

Bài 2: HĐ cá nhân

- GV yêu cầu đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự tính giá trị của hai biểu thức (a+b) + c và a + (b+c) trong từng trường hợp.

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3(a, c): HĐ cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

Bài 1(c,d)(M3,4):HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở

Bài 3(b,d)(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS tự làm bài vào vở
	- HS nhận xét bài bạn cả về cách đặt tính và kết quả tính.

- Tính rồi so sánh giá tri của (a + b) + c và a + ( b + c)

-HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả

a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

2,5

6,8

1,2

10,5

10,5

1,34

0,52

4

5,86

5,86

- Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính.

- HS làm bài, báo cáo kết quả

- HS làm bài cá nhân, báo cáo giáo viên

- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên.

- Nhận xét, chữa bài

	4. Ứng dụng

	- Cho HS vận dụng kiến thức làm bài tập sau: Tính bằng cách thuận tiện

1,8 + 3,5 + 6,5 =

- Nhận xét tiết học.
	- HS làm bài

1,8 + 3,5 + 6,5 = 1,8 + (3,5 + 6,5)

                         = 1,8 + 10 

                         = 11,8



Tiết 3: Địa lí

CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam.

- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư . HS(M3,4): Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều giữa vùng đồng bằng,ven biển và vùng núi: nơi quá đông dân, thừa lao động; nơi ít dân, thiếu lao động.

2. Năng lực: Phát triển năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: Có thái độ bình đẳng với các dân tộc thiểu số. 
* GD BVMT: Mức độ tích hợp liên hệ bộ phận: Giúp HS hiểu sức ép của dân số đối với môi trường, sự cần thiết phải phân bố lại dân cư giữa các vùng.

II. CHUẨN BỊ
 1. Đồ dùng  
- GV: Các hình minh hoạ trang SGK.

- HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

- PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp

- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày 1 phút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Ghép chữ vào hình"

- Cách chơi: GV chuẩn bị một số tấm thẻ tên của một số nước trong khu vực trong đó có cả Việt Nam. Sau đó chia thành 2 đội chơi, khi có hiệu lệnh các thành viên trong nhóm nhanh chóng tìm các thẻ ghi tên các nước để xếp thành hình tháp theo thứ tự dân số từ ít đến nhiều.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu: Biết sơ lược về sự phân bố dân cư Việt Nam. Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ,  bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết một số đặc điểm của sự phân bố dân cư. HS(M3,4): Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều giữa vùng đồng bằng,ven biển và vùng núi: nơi quá đông dân, thừa lao động; nơi ít dân, thiếu lao động.
* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam
+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

+ Dân tộc nào có đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống ở đâu?

+ Kể tên một số dân tộc ít người và địa bàn sinh sống của họ? (GV gợi HS nhớ lại kiến thức lớp 4 bài Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn, một số dân tộc ở Tây Nguyên,...)

+ Truyền thuyết Con rồng cháu tiên của nhân dân ta thể hiện điều gì?

- Liên hệ thái độ, tình thần dân tộc cho HS

*Hoạt động 2: Mật độ dân số Việt Nam
- Em hiểu thế nào là mật độ dân số?

- GV nêu: Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

- GV giảng: Để biết mật độ dân số người ta lấy tổng số dân tại một thời điểm của một vùng, hay một quốc gia chia cho diện tích đất tự nhiên của vùng hay quốc gia đó.

- GV treo bảng thống kê mật độ của một số nước châu Á và hỏi: Bảng số liệu cho ta biết điều gì?

+ So sánh mật độ dân số nước ta với mật độ dân số một số nước châu Á.

+ Kết quả so sánh trên chứng tỏ điều gì về mật độ dân số Việt Nam?

* Hoạt động 3: Sự phân bố dân cư ở Việt Nam

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau, cùng xem lược đồ và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Chỉ trên lược đồ và nêu:

- Các vùng có mật độ dân số trên 1000 người /km2
- Những vùng nào có mật độ dân số từ 501 đến 1000người/km2?

- Các vùng có mật độ dân số từ trên 100 đến 500 người/km2?

- Vùng có mật độ dân số dưới 100 người/km2?
	+ Nước ta có 54 dân tộc

+ Dân tộc Kinh (Việt) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các vùng đồng bằng, các vùng ven biển. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở các vùng núi và cao nguyên.

+ Các dân tộc Việt Nam là anh em một nhà.

- Một vài HS nêu theo ý hiểu của mình.

- HS nghe giảng và tính:

- Bảng số liệu cho biết mật độ dân số của một số nước châu Á.

+ Mật độ dân số nước ta lớn hơn gần 6 lần mật độ dân số thế giới, lớn hơn 3 lần mật độ dân số của Can-pu-chia, lớn hơn 10 lần mật độ dân số Lào, lớn hơn 2 lần mật độ dân số của Trung Quốc.

+ Mật độ dân số của Việt Nam rất cao.

- HS thảo luận theo cặp

+ Chỉ và nêu: Nơi có mật độ dân số lớn hơn 1000 người /km2 là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng,Thành Phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác ven biển.

+ Chỉ và nêu: Vùng núi có mật độ dân số dưới 100 người/km2.

	3. Ứng dụng 

	- Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không đều giữa vùng đồng bằng,ven biển và vùng núi: nơi quá đông dân, thừa lao động; nơi ít dân, thiếu lao động?

- Nhận xét tiết học.
	- Ở đồng bằng đất chật người đông, ở vùng núi đất rộng người thưa, thếu sức lao động cho nên đời sống kinh tế phát triển không đồng đều.



Tiết 4: Sinh hoạt
SINH HOẠT ĐỘI

HỌC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC TÌNH HUỐNG 3
Phần 1: Sinh hoạt lớp

I. MỤC TIÊU
- Ổn định nề nếp sinh hoạt Đội thiếu niên TP

- HS đánh giá, rút kinh nghiệm sau một tuần học tập và thực hiện các nề nếp, quy định của Đội. 

- Nâng cao ý thức tự giác, tính kỉ luật cho HS.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1- Ổn định tổ chức 
2- Đánh giá hoạt động của Đội

- Tập hợp Chi đội

- Các phân đội trưởng điểm danh , kiểm tra vệ sinh cá nhân của các thành viên trong phân đội của mình.

- Các phân đội trưởng  báo cáo kết quả kiểm tra VSCN, đánh giá kết quả các mặt hoạt động của phân đội mình trong 2 tuần qua

- Ý kiến của đội viên.

- GV nhận xét chung ưu điểm, hạn chế của Chi đội:

Ưu điểm:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nhược điểm:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

+ Tuyên dương cá nhân, phân đội có nhiều việc tốt.

 + Nhắc nhở cá nhân, phân đội chưa thực hiện tốt.

4- Sinh hoạt chủ điểm

- GV giới thiệu tên chủ điểm: Kính yêu thầy cô giáo

- GV giới thiệu về ngày 20/11, ý nghĩa của ngày 20/11; một số truyền thống tốt đẹp của nhà trường trong những năm qua ( học tập, lao động….)

- Phát động phong trào thi đua học tập tốt chào mừng ngày 20/11; Một số việc các em cần làm để chào mừng ngày 20/11

- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ: Mỗi nhóm chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ nói về: trường, lớp, thầy cô, bạn bè

- Phụ trách chi đội nhận xét, tuyên dương sao có tiết mục văn nghệ hay, đặc sắc

5. Phương hướng hoạt động của sao tiếp theo: 
- Duy trì mọi nề nếp học tập và sinh hoạt Đội.

- Tích cực tham gia hoạt động trên sân trường.

6. Tổng kết, dặn dò:

- Nhận xét tiết Sinh hoạt Đội

- HS thực hiện theo nội quy.

Phần 2: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC 

TÌNH HUỐNG 3: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở AO

I. MỤC TIÊU 
- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước ở ao

- Biết giúp đỡ, biết tìm sợ trợ giúp từ người khác khi thấy người gặp nạn, biết giữ gìn vệ sinh môi trường ở xung quanh ao.

- Thực hiện các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước ở ao.

 II. CHUẨN BỊ

- Tranh minh hoạ sử dụng trong SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. Khởi động:

- Khi chơi gần bể nước  ở khu tập thể em cần phải làm gì ?

- GV nhận xét chung

- GV giới thiệu chung về bài mới.

2. Khám phá:

HĐ1: A. Tình huống

- GV yêu cầu một học sinh đọc tình huống trong SGK/14.

HĐ2: B. Tìm hiểu nguyên nhân

1) Nguy cơ có thể xảy ra tai nạn với Mai ở tình huống này là gì?

2) Nếu Mai xuống ao bơi có thể xảy ra những nguy hiểm nào?

3) Theo em chúng ta cần làm gì để phòng tránh tai nạn ở ao?

- Nhận xét các ý kiến của HS.

- GV liên hệ về trong cuộc sống hằng ngày.

3. Thực hành:

- GV yêu cầu HS mở SGK trang 10

1. Bài tập 1:Theo em những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn khi Mai xuống tắm ở ao là gì ?

- GV nhận xét và chốt câu trả lời đúng.

- Khi ở gần nhà có ao các em cần phải làm gì ?

- GV nhận xét và giáo dục kĩ năng sống cho HS.

2. Bài tập 2:

1. Nếu là các bạn Mai và Hương trong tình huống trên, em sẽ làm gì ?

- GV nhận xét các ý kiến HS

2. Cách lựa chọn của em có tác dụng gì?

- Khi gặp người khác bị đuối nước ở bể nước  em cần phải làm gì?

- GV nhận xét và giáo dục kĩ năng sống cho HS.

3. Bài tập 3:Quan sát từng tranh và và điền chữ an toàn dưới hành vi an toàn. Điền chữ không an toàn dưới những tranh có hành vi không an toàn
- GV nhận xét. Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh xung quanh ao.

4. Bài tập 4:Em rút ra bài học gì qua cách xử lí tình huống trên ?
- GV nhận xét và đưa phần ghi nhớ trên bảng: Ao nước có thể sâu nên rất nguy hiểm. Tuyệt đối không tự ý bơi lội, tắm ao.

3. Củng cố, dặn dò

- Để phòng tránh tai nạn đuối nước ở ao em cần làm gì ?

- GV nhận xét giờ học.
	- 3 HS trả lời

- HS nhận xét

- Lắng nghe

- HS lắng nghe.

-  1 HS đọc

- HS dưới lớp lắng nghe.

- Tiến hành thảo luận, sau đó 4 cặp đôi  đại diện trình bày.

Câu trả lời đúng là:

- Mai có thể bị chuột rút khi ở dưới nước.

- HS trả lời theo ý hiểu.

- HS trả lời theo ý hiểu.

- HS làm việc cá nhân vào SGK

- Do bạn Mai sợ bị chuột rút.

- HS trả lời theo ý hiểu

- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Các nhóm lần lượt trình bày.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Các nhóm lần lượt trình bày.

- 3, 4 HS trả lời

- Lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân vào SGK

- HS trả lời miệng

- 2 HS đọc

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- 3 HS trả lời

- Lắng nghe.


	BGH kí duyệt

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
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